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KẾ HOẠCH THÁNG 3/2025 

NHÓM/ LỚP: 13-24 THÁNG 
 

MỤC TIÊU NỘI DUNG  HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

SINH 

HOẠT 

GIỜ 

HỌC  

KỸ 

NĂNG 

Phát triển thể chất 

A.Phát triển vận động 

-Trẻ khỏe mạnh , cân 

nặng và chiều cao phát 

triển bình thường theo lứa 

tuổi 

- Trẻ thực hiện vận động 

cơ bản và phát triển tố 

chất vận động ban đầu. 

- Xếp chồng 4-5 khối  

 

Đi trong đường hẹp 

 

X 

 

 

x 

1(1p) 

 

 

1(1p) 

 

Ngồi lăn tung bóng 

 

 1(1p)  

Vẽ các nét nguệch ngoạc   1( 

1p) 

x 

B.Giáo dục dinh dưỡng 

và sức khỏe  

-Chấp nhận ngồi bô khi đi vệ 

sinh. 

- Rửa tay trước khi ăn, sau khi 

đi vệ sinh. 

- Làm quen với rửa tay, lau mặt. 

Vệ 

sinh 
  

 

 

 

 

 

x 

 - Tập  ngồi vào bàn ăn. 

- Tập tự xúc ăn bằng thìa uống 

nước bằng cốc  

Giờ ăn  

 

 

 

 

x 

- Nhận biết một số vật dụng 

nguy hiểm, những nơi nguy 

hiểm  không được phép sờ 

hoặc  đến gần phích nước 

nóng, ổ điện…. 

 2 x 



Phát triển nhận thức 

Một số màu cơ bản  

- Trẻ thể hiện sự hiểu biết 

về các sự vật,hiện tượng 

gần gũi.  

Thể hiện nhu cầu mong 

muốn bản thân. 

- Luyện tập và phối hợp 

các giác quan, thị giác xúc 

giác, khứu giác, vị giác  

 Nhận biết phân biệt to  nhỏ x 1(1p) x 

Thể hiện nhu cầu mong muốn 

của mình bằng câu nói đơn giản  

x 1  

-Đồ dùng đồ chơi bản thân  2 

 

x 

- Goi tên các đồ vật con vật gần 

gũi 

 2 x 

-Tên phương tiện giao thông 

gần gũi 

 1(1p) x 

- Nhận biết bộ phận cơ thể cái  

mũi  

 

Ngửi mùi một số loài , nếm vị 

hoa, quả quen thuộc. 

X 

 

 

x 

 

1 

 

 

1(1p) 

X 

 

 

 

 

Phát triển ngôn ngữ 
- Làm quen với sách  

- Trẻ nghe, nhắc lại các 

âm, các tiếng và các câu 

Trả lời các câu hỏi con gì làm 

gì? cái gì? 

 

 

x 2  

-Nghe các bài hát, đồng dao, ca 

dao.. 

  

x 2 

 

 

 

Phát triển tình cảm, kĩ 

năng xã hội và thẩm mỹ  

 

Thể hiện cảm xúc qua hát, 

vận động theo nhạc 

 

 

 Vẽ nặn, xé dán, xếp hình 

theo tranh  

 

 

 

- Thích nghe hát và vận 

động theo nhạc, giậm 

chân lắc lư,vỗ tay 

 

 

Tập cầm bút vẽ 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

         

 

 Tổng 20 tiết chính 8 tiết phụ  

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH THÁNG 3/2025 

NHÓM/ LỚP: 24-36 THÁNG 

NỘI DUNG HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

Sinh hoạt Giờ học HĐ ngoài 

trời 

Chơi tập 

- Bò thẳng hướng và có vật  trên lưng., 

- Bật qua vạch kẻ 

- Tung bắt bóng cùng cô. Khoảng cách 1m 

- Kỹ năng: Khuấy 

- Ôn: Kỹ năng nhón nhặt đồ vật 

- Ném bóng vào đích xa 70 – 120cm 

Tập cầm bút tô, vẽ. 

- Chắp ghép hình 

- Lật mở trang sách 

- Trẻ biết và tránh một số hành động và vật 

dụng nguy hiểm (leo trèo lên lan can, chơi 

nghịch các vật sắc nhọn, ổ điện phích 

nước nóng...) khi được nhắc nhở.  

 Làm quen với chế độ ăn cơm và các 

loại thức ăn khác nhau. 

- Ăn chín, uống chín 

 Tập đi vệ sinh đúng nơi qui định. 

- Rửa tay trước khi ăn; 

- Giáo dục trẻ biết cất nệm sau khi ngủ 

đúng nơi quy định. 

 

 

 

x  

 

 

 

 

TCS 

 

Giờ ăn 

Vệ sinh 

Vệ sinh 

Giờ ngủ 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

- Sờ nắn, nhìn, ngửi ... đồ vật, hoa, quả 

để nhận biết đặc điểm nổi bật. 

- Ôn: Sờ nắn đồ vật, đồ chơi để nhận 

biết cứng - mềm, trơn (nhẵn) - xù xì 

- Trẻ nhận biết và nói tên, đặc điểm nổi 

bật và công dụng của phương tiện giao 

thông gần gũi: 

 Tàu hỏa; Xe ô tô 

- Trẻ nói được tên và một số đặc điểm 

nổi bật của con vật, rau, hoa, quả quen 

thuộc 

 1 

 

1 

2 

 

1 

 

 X 

X 

X 

X 



 

 

 

- Tên và công việc của những người 

thân gần gũi trong gia đình. 

- Ôn phân biệt kích thước to - nhỏ. 

2 

 

1 

- Trẻ nghe hiểu nội dung của một số 

truyện ngắn đơn giản: 

 + Cún con xả rác 

+ Sinh nhật của thỏ con 

+ Truyện: Buổi sáng của bé Hồng 

-Bài thơ: 

+ Cây dây leo 

SHC 

 

 

 

 

SHC 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hát và tập vận động đơn giản theo 

nhạc: 

+ Mẹ yêu không nào 

+ Bé vui đến trường 

Trẻ thích tô màu:  

+ Tô màu con mèo 

+ Tô màu xe đạp 

- Trẻ biểu lộ cảm xúc: khi nghe bài hát: 

Rửa mặt như mèo 

- Trẻ thích vẽ:  

+ Vẽ tóc cho búp bê, 

+ Vẽ mưa 

- Trẻ thích chơi với đất nặn: lăn tròn 

- Biểu lộ sự thích giao tiếp với người 

khác bằng cử chỉ, lời nói 

- Thực hiện một số quy định đơn giản 

trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: để đồ chơi 

vào nơi qui định. Xếp hàng chờ đến lượt. 

SHC 

 

 

SHC 

 

 

 

 

 

 

TCS 

TCS 

 

SHC 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

 

       

  



KẾ HOẠCH THÁNG 3/2025 

NHÓM/ LỚP: 3-4 TUỔI 

MỤC TIÊU NỘI DUNG 

HÌNH THỨC 

SINH 

HOẠT 

GIỜ  

HỌC 

CHỦ  

ĐỀ 

Phát triển thể chất 

Phối hợp tay- mắt trong vận 

động; Thể hiện nhanh, mạnh, 

khéo trong thực hiện bài tập 

tổng hợp 

Trẻ thực hiện được các vận 

động cơ bản một cách vững 

vàng, đúng tư thế. 

 

Các cử động của bàn tay, ngón tay, 

phối hợp tay-mắt và sử dụng một 

số đồ dùng, dụng cụ. 

Trẻ có một số thói quen, kĩ 

năng tốt trong ăn uống, giữ gìn 

sức khoẻ và đảm bảo sự an toàn  

của bản thân 

 

 

 

- Tung bắt bóng với cô: bắt được 3 lần liền 

không rơi bóng (khoảng cách 2,5 m). 

- Tự đập - bắt bóng được 3 lần liền (đường kính 

bóng 18cm). 

- Bò chui qua cổng. 

- Phản xạ nhanh: Liên hoàn các vận 

động bật lên phía trước – bước sang 

ngang – ngồi xổm – đứng lên – bật tại 

chỗ (P) 

- Cắt thẳng được một đoạn 10 cm. 

- Dán hoa tặng mẹ; Dán thuyền 

 

- Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách. (P) 

- Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi 

được nhắc nhở: uống nước đã đun sôi… 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

GIỜ ĂN 

 

 

8 (P: 2) 

 

Phát triển nhận thức 

Tập hợp, số lượng, số thứ tự và 

đếm 

Thể hiện hiểu biết về đối tượng 

bằng các cách khác nhau  

 

 

 

- Đếm trên các đối tượng giống nhau trong 

phạm vi đếm đến 5: Làm quen số 5 

- Thể hiện một số điều quan sát được qua các 

hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình...: Dán kinh 

khí cầu (P) 

 

- Tên, đặc điểm, công dụng của một số 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 (P) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phương tiện giao thông  

 

Danh lam thắng cảnh, các ngày 

lễ hội, sự kiện văn hoá 

 

Xếp tương ứng 

Hình dạng 

 

Xem xét và tìm hiểu đặc điểm  

của các sự vật, hiện tượng 

phương tiện giao thông quen thuộc (xe 

lửa, kinh khí cầu, tàu thuyền) 

 

-Kể tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, 

Tết Trung thu…qua trò chuyện, tranh 

ảnh, Cờ Tổ quốc,Bác Hồ:  

-Ghép đôi 

- Sử dụng các hình hình học để chắp ghép. 

- Làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ 

của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối 

tượng: Hoa nở trong nước 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

HĐNT 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 CĐ 

-Xe lửa 

-Kinh khí cầu 

-Chiếc 

thuyền 

xinh 

1 CĐ: 

Ngày lễ 

8/3 

Phát triển ngôn ngữ 

Có khả năng lắng nghe, hiểu lời 

nói trong giao tiếp hằng ngày. 

Có khả năng biểu đạt bằng 

nhiều cách khác nhau (lời nói, 

nét mặt, cử chỉ, điệu bộ…). 

Diễn đạt rõ ràng và giao tiếp có 

văn hoá trong cuộc sống hàng 

ngày.  

Có khả năng nghe và kể lại sự 

việc, kể lại truyện. 

 Có khả năng cảm nhận vần 

điệu, nhịp điệu của bài thơ, ca 

dao, đồng dao phù hợp với  

độ tuổi. 

Sử dụng lời nói trong cuộc sống 

hàng ngày 

 

- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét 

mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh 

giao tiếp. 

- Sử dụng được câu đơn, câu ghép. 

- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết 

của bản thân bằng các câu đơn, câu 

đơn mở rộng. 

- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép: 

vâng ạ, dạ, thưa, … trong giao tiếp. 

- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện 

đọc phù hợp với độ tuổi. 

+ Ba cô gái 

+ Ba ngọn đèn giao thông 

+ Truyện sáng tạo Heo Peppa “Chiếc kinh 

khí cầu” 

+ Tàu thủy tí hon 

Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao tục 

ngữ, hò vè. Thơ: Qùa 8/ 3; Con tàu; Tàu 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

3 (P) 

 



thủy (P) 

Phát triển tình cảm và kỹ 

năng xã hội 

Trẻ có hành vi và qui tắc ứng 

xử xã hội 

Có một số kĩ năng sống: tôn 

trọng, hợp tác, thân thiện, quan 

tâm, chia sẻ. 

Có khả năng nhận biết và thể 

hiện cảm xúc, tình cảm với con 

người, sự vật, hiện tượng xung  

quanh. 

 

 

 

-Chơi hoà thuận với bạn trong các trò chơi theo 

nhóm nhỏ. 

- Nhận biết hành vi  “đúng” - “sai”, “tốt” - 

“xấu”.(P) 

 

- Cố gắng thực hiện công việc đơn giản 

được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi,...). 

- Nhận ra cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức 

giận qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, qua 

tranh ảnh. 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

1 (P) 

 

Phát triển thẩm mỹ 

Có khả năng cảm nhận và thể 

hiện cảm xúc trước vẻ đẹp 

trong thiên nhiên, cuộc sống và 

trong tác phẩm nghệ thuật   

Yêu thích, hào hứng tham gia 

vào các hoạt động nghệ thuật. 

Thể hiện sự sáng tạo khi tham 

gia các hoạt động nghệ thuật 

 

 

-Vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của 

mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và 

ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, 

hiện tượng. 

- Chú ý nghe, tỏ ra thích được hát theo, vỗ 

tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản 

nhạc. 

- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát. 

+ Mùng 8/ 3 

+ Ai nhanh hơn 

+ Em đi chơi thuyền 

- Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý 

thích. 

- Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để 

tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý: Làm thiệp 

8/3 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

   24 giờ 

học 

4 chủ đề 



KẾ HOẠCH THÁNG 3/2025 

NHÓM/ LỚP: 4-5 TUỔI 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



KẾ HOẠCH THÁNG 3/2025 

NHÓM/ LỚP: 5-6 TUỔI 

 

 
 

 
 



 
 

 



 
 


